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MỤC LỤC 
    Trang 

1.  Tình hình hiệu chỉnh liều kháng sinh trên 

bệnh nhân suy thận tại Bệnh viện Đa khoa 

Long An năm 2022-2023 

 Trần Thị Hồng Nga 

Phạm Thành Suôl 

Nguyễn Phương Nam 

Trần Quốc Tường 
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2.  Đánh giá kết quả phá thai nội khoa ở thai 9-

12 tuần bằng phác đồ misoprostol sau 

mifepristone 24 giờ tại Bệnh viện Đa khoa 

Đồng Tháp năm 2022-2023 

 Lê Thị Bé Thái 

Nguyễn Văn Lâm 

Quan Kim Phụng 

Nguyễn Tấn Hưng 

Lê Thị Gái 

Lê Thị Nhân Duyên 

Lâm Đức Tâm 

9 

3.  Kết quả phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách 

ngăn kết hợp khâu ép tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ và Bệnh viện Tai 

Mũi Họng Cần Thơ năm 2022-2023 

 Nguyễn Thành Trí 

Nguyễn Triều Việt 

16 

4.  Nghiên cứu đặc điểm hình thái và một số 

yếu tố liên quan của bớt Hori tại các cơ sở y 

tế trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 

2021-2023 

 Quách Ngọc Linh 

Nguyễn Văn Lâm 

26 

5.  Tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến sa sút 

trí tuệ sau đột quỵ não 

 Cô Văn Gần 

Nguyễn Thị Minh Đức 

32 

6.  Nghiên cứu tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ 

từ 24 đến 59 tháng tuổi tại các trường mầm 

non huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre năm 2022-

2023 

 Trịnh Hòa Bình 

Lê Thành Tài 

Phạm Thị Dương Nhi 
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7.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh 

học của bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp tại 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 

năm 2021-2023 

 Huỳnh Anh Khoa 

Bùi Ngọc Thuấn 

Đoàn Dũng Tiến 

Phạm Thị Anh Thư 
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8. Đánh giá kết quả điều trị mụn trứng cá bằng

laser CO2 fractional phối hợp FOB®.10

lotion

Lê Thị Ngọc Duyên 

Huỳnh Hùng Anh 

Trần Quách Ngọc Hân 

Huỳnh Văn Bá 

Ngô Quốc Hưng 

Trần Văn Dương 

53 

9. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh học và giá trị

của cộng hưởng từ mạch máu TOF 3D 3.0

Tesla trong phát hiện phình động mạch não

tại Bệnh viện Đột quỵ tim mạch Cần Thơ

Đinh Văn Tuyền 

Trần Chí Cường 

59 

10. Nghiên cứu kiến thức của các bà mẹ có con

dưới 5 tuổi về tiêu chảy cấp tại huyện Phong

Điền thành phố Cần Thơ năm 2020-2021

Lê Văn Lèo 

Nguyễn Hoàng Mến 

65 

11. Giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá

giai đoạn ung thư trực tràng được phẫu thuật

nội soi

Trần Nhật Phi 

Nguyễn Lê Gia Kiệt 

Nguyễn Văn Tuấn 

Đặng Hồng Quân 

Phạm Văn Năng 

70 

12. Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của

cao chiết Hành tím (allium ascalonicum l.,

alliaceae) trên mô hình chuột gây tăng

đường huyết bằng alloxan

Huỳnh Trân 

Nguyễn Thị Như Mai 

Huỳnh Thị Mỹ Duyên 
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13. Nghiên cứu tỷ lệ suy thượng thận cấp, đặc

điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết

quả điều trị ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn

tại tỉnh Kiên Giang năm 2022-2023

Hà Văn Phúc 

Nguyễn Như Nghĩa 

Trần Tấn Đạt 

86 

14. Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của cao

chiết nấm Vân chi đỏ (Pycnoporus

sanguineus) bằng mô hình gây tổn thương

gan in vivo

Võ Thị Minh Thư 

Trần Đức Tường 

Nguyễn Thị Ngọc Vân 

Dương Xuân Chữ 

91 
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15.  Mô hình tử vong trong 24 giờ tại Bệnh viện 

Nhi đồng Đồng Nai năm 2018-2022 

 Nguyễn Văn Sửu 

Lê Anh Phong 

Trần Văn Dễ 

Phạm Thị Dương Nhi 

97 

16.  Nghiên cứu tình hình rối loạn lipid máu và 

một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng 

huyết áp nguyên phát tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022-2023 

 Huỳnh Kim Phượng 

Huỳnh Trung Cang 

Nguyễn Hoàng Phi 

104 

17.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng trên bệnh nhân chấn thương xương thái 

dương tại thành phố Cần Thơ năm 2021-

2023 

 Võ Văn Năm 

Phạm Thanh Thế 

Hồ Lê Hoài Nhân 
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18.  Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng răng 

khôn hàm dưới liên quan thần kinh răng dưới 

trong phẫu thuật cắt thân răng 

 Kim Ngọc Khánh Vinh 

Trần Thị Phương Đan 

Lâm Nhựt Tân 
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19.  Khảo sát đặc điểm răng cối lớn có chỉ định 

phẫu thuật nha chu làm dài thân răng trên 

lâm sàng và trên phim chụp cắt lớp vi tính 

với chùm tia hình nón tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021-2023 

 Ngô Anh Tài 

Trương Nhựt Khuê 

Trần Huỳnh Trung 
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20.  Đánh giá kết quả điều trị sai khớp cắn loại I 

theo Angle có kéo lui khối răng trước hàm 

trên bằng dây phân đoạn và vít hỗ trợ 

 Lê Nguyễn Thùy Dương 

Trương Thị Bích Ngân 

Lê Nguyên Lâm 

130 

21.  Đánh giá kết quả điều trị rối loạn cương 

dương bằng Tadalafil tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ 

 Nguyễn Văn Nghĩa 

Đàm Văn Cương 

137 

22.  Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng 

bán phần điều trị gãy không vững liên mấu 

chuyển xương đùi ở bệnh nhân cao tuổi tại 

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau 

 Cao Tấn Sáu 

Nguyễn Thành Tấn 

145 
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23.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cắt 

lớp vi tính ung thư vòm  trước xạ trị tại Bệnh 

viện Ung bướu thành phố Cần Thơ năm 2022-

2023 

 Phạm Thới Thuận 

Huỳnh Quang Huy 

153 

24.  Tỷ lệ tăng acid uric máu và một số yếu tố 

liên quan ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai 

đoạn cuối đang lọc máu định kỳ tại Bệnh 

viện Đa khoa Cà Mau 

 Trần Thị Tố Quyên 

Nguyễn Như Nghĩa 

Mai Huỳnh Ngọc Tân 

160 

25.  Nghiên cứu đặc điểm và giá trị của hình ảnh 

siêu âm động mạch cảnh trong đoạn ngoài 

sọ trên bệnh nhân nhồi máu não tại Bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 

2022-2023 

 Huỳnh Thị Hiền 

Lê Hữu Phước 

Nguyễn Hoàng Anh 

Huỳnh Minh Phú 

167 

26.  Nghiên cứu tỷ lệ tiền đái tháo đường và một 

số yếu tố liên quan đến tiền đái tháo đường 

ở bệnh nhân tăng huyết áp tại khoa khám 

bệnh, Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần 

Thơ năm 2022-2023 

 Lâm Chí Hiếu 

Đoàn Thị Tuyết Ngân 
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27.  Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả 

điều trị bằng thang điểm chất lượng cuộc 

sống ở người bệnh hội chứng ruột kích thích 

đến phòng khám tiêu hóa Bệnh viện Đa 

khoa Cà Mau năm 2022 – 2023 

 Phạm Minh Thiên 

Kha Hữu Nhân 

Trần Cẩm Liên 
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28.  Nghiên cứu tuân thủ dự phòng tiền sản giật 

và hiệu quả của can thiệp giáo dục sức khỏe 

về kiến thức tuân thủ của thai phụ tại Bệnh 

viện Phụ sản thành phố Cần Thơ 

 Lê Thị Kim Định 

Nguyễn Minh Phương 

Quách Hoàng Bảy 

Phạm Thúy Hồng 

Lê Thị Mỹ Hạnh 
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29.  Khảo sát đặc điểm thực vật, mã vạch DNA 

và sơ bộ thành phần hóa học của cây Trà 

dormoy - Camellia dormoyana (Pierre) 

Sealy, Theaceae 

 Nguyễn Đỗ Lâm Điền 

Dương Nguyên Xuân Lâm 
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30.  Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng về vận động, 

chức năng sinh hoạt của bệnh nhân di chứng 

tai biến mạch máu não và các yếu tố liên 

quan tại thành phố Vĩnh Long năm 2022-

2023 

 Nguyễn Quang Khiêm 

Nguyễn Phương Toại 
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31.  Đặc điểm và kết quả điều trị viêm tụy cấp 

do tăng triglyceride máu tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

 Nguyễn Cao Nhật Linh 

Nguyễn Thái Hòa 

Thái Thị Hồng Nhung 

Phạm Văn Do 
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32.  Đánh giá độc tính cấp và tác dụng kiểm soát 

lipid huyết của cao chiết ethanol lá cây Mật 

gấu nam trên mô hình chuột nhắt trắng tăng 

lipid huyết bằng tyloxapol 

 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Cao Thị Tài Nguyên 

Mai Huỳnh Như 

215 

33.  Nghiên cứu mối tương quan giữa rối loạn 

chức năng tâm trương thất trái với nồng độ 

cortisol máu ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 

 Huỳnh Thị Ngọc Hiền 

Đoàn Thị Kim Châu 

Nguyễn Ngọc Đài Trang 

Lê Đại Phúc 

Nguyễn Thị Ngọc Hân 
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34.  Cấy chuyển răng tự thân ngay sau nhổ răng 

có sử dụng mẫu mô phỏng: Báo cáo loạt ca 

lâm sàng 

 Võ Minh Trí 

Trương Nhựt Khuê 

Nguyễn Hoàng Nam 

Trần Thị Kim Ngọc 

229 

35.  Báo cáo ca lâm sàng điều trị xuất huyết tiêu 

hóa trên do loét to hành tá tràng biến chứng 

vỡ túi giả phình động mạch vị tá tràng bằng 

thuyên tắc nội mạch 

 Phan Văn Bạc 

Võ Xuân Sang 

Nguyễn Ngọc Huy 

Phạm Ngọc Sơn 
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